Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
1.1. Tên dự án: Xây dựng trường mầm non Nam Bình, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình.
1.2. Địa điểm xây dựng: Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
1.3. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Hoa Lư.
1.4. Giá gói thầu: Thuế giá trị gia tăng (VAT) áp dụng là 10%.
1.5. Quy mô gói thầu:
* Quy mô theo Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 20/7/2023.
1.5.1. Xây dựng mới khối nhà tổ hợp
- Xây dựng mới tổ hợp khối khu hành chính quản trị, phòng học, khu nhà dinh dưỡng và phòng học chức năng với quy mô 3 tầng, diện tích xây dựng 2.264m2, tổng diện tích sàn là 6.751m2.
- Phương án kiến trúc: Mặt bằng hình chữ u gồm 3 khối nhà có kích thước các khối: (30,0x15,0)m, (53,4x15,0)m, và (66,25x15,0)m.
+ Khối hành chính quản trị, nhà dinh dưỡng hướng Đông Nam: Chiều dài nhà 30,0m gồm 8 bước gian = 4,2m + 6x3,6m + 4,2m; chiều rộng nhà 15,0m gồm 3 nhịp = (2,4m + 9,85m + 2,75m), nhịp 2,4m và 2,75m sử dụng làm hành lang hai bên.
+ Khối nhà học hướng Đông Bắc: Chiều dài nhà 53,4m gồm 15 bước gian = 14x3,6m + 2,75m, giữa trục I và trục J bố trí khe lún rộng 30; chiều rộng nhà 15,0m gồm 4 nhịp = (2,4m + 3,6m + 6,2m + 2,8m), nhịp 2,4m sử dụng làm hành lang trước.
+ Khối nhà học hướng Tây Bắc: Chiều dài nhà 66,25m gồm 18 bước gian = 4,2m + 8x3,6m + 4,2m + 8x3,6m, giữa trục 15 và trục 16 bố trí khe lún rộng 30; chiều rộng nhà 15,0m gồm 4 nhịp - (2,4m + 3,6m + 6,2m + 2,8m), nhịp 2,4m sử dụng làm hành lang trước.
+ Tổng chiều cao nhà 13,9m, tầng 1 = tầng 2 = tầng 3 cao 3,6m, mái trang trí cao 2,5m, nên nhà cao hơn cos sân hoàn thiện 0,6m;
+ Tường xây gạch không nung VXM 75, trát VXM 75 dầy 15; lăn sơn trực tiếp theo màu chỉ định; Cửa đi, cửa sổ cửa nhôm hệ Xingfa, kính trắng dày 6,38ly, cửa sổ có xen hoa bảo vệ bằng inox 304; sàn lát gạch ceramic 600x600; sàn vệ sinh lát gạch chống trơn 300x300, tường vệ sinh ốp gạch men kính 300x600.
- Giải pháp kết cấu: Giải pháp móng cọc bê tông cốt thép tiết diện cọc 300x300 bê tông đá 1x2 mác 250, chiều dài mỗi cọc dự kiến 23m, sức chịu tải tính toán mỗi cọc dự kiến 32 tấn. Bê tông đài móng, dầm móng mác 250 đá 1x2; Phần thân kết cấu khung sàn BTCT bê tông đá 1x2 mác 250 đổ liền khối chịu lực với hệ cột có tiết diện (220x400, 220x220), hệ dầm tiết diện (220x600, 220x350,220x400, 220x500, 220x700, 220x300, 220x370), sàn dày 120mm.
- Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng, mạng internet, cấp thoát nước, chống sét, phòng chống cháy nổ, chống mối, bể phốt,.. đồng bộ theo công trình.
1.5.2. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối ngoài
- Đường giao thông: Xây dựng mới 01 tuyến đường BTXM có tổng chiều dài khoảng 134,41m, mặt đường Bmặt = 10,5m, vỉa hè Bhè=2x4,0=8,0m có kết cấu: Lớp BTNC C19 dày 7cm; Tưới nhựa dính bám TC 1.5kg/m2; Lớp mặt đường BTXM, mác 300, đá 2x4, dày 20cm; Lớp lót bằng giấy dầu; Lớp cấp phối đá dăm loại I, II dày 15cm.
- Bó vỉa, vỉa hè lát bằng đá tự nhiên.
- Hố ga, rãnh thu nước trên vỉa hè có khẩu độ B=600, tường xây bằng gạch bê tông không nung VXM M75 dày 22cm. Trát trong tường bằng VXM M75 dày l,5cm, móng bằng BTXM đá 2x4, MI50 dày 15cm. Mũ mố BTCT M200 đổ tại chỗ, tấm đan bằng BTCT M200 đúc sẵn, dày 10cm.
- Cống dẫn: Xây dựng cống dẫn tại các điểm thu nước, khoảng cách trung bình giữa các điểm thu nước từ (25-30)m.
- Hệ thống biển báo, vạch kẻ đường đồng bộ với công trình.
1.5.3. Hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ khác
Hoàn thiện hệ thống hạ tầng lỹ thuật và các hạng mục phụ trợ bao gồm: San nền; cổng, tường rào; nhà bảo vệ; nhà để xe giáo viên; sân khấu ngoài trời; chợ quê; sân đường nội bộ; bể nước PCCC; bể nước sinh hoạt; hệ thống cấp, thoát nước ngoài nhà; khuôn viên, cây xanh.... Chi tiết theo hồ sơ thiết kế cơ sở trình.
1.5.4. Hạng mục cấp điện:
-  Xây dựng dựng mới tuyến đường dây 22kV cáp ngầm dài 811m sử dụng dây dẫn ACSR/XLPE2.5/HDPE -22kV– 70/11mm2 và 260m đường dây cáp ngầm 24kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC- W- 1x70mm2.
- Xây dựng mới 01 TBA 400kVA-22/0,4kV theo kiểu trạm trụ.
- Xây dựng 02 lộ xuất tuyến cáp ngầm 0,4kV:
+ 0,6/1kV CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x150 + 1x70 mm2 dài 122m;
+ 0,6/1kV CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x120 + 1x70 mm2 dài 108m.
* Quy mô được điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định số 4215/QĐ-UBND ngày 05/11/2024.
a. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối ngoài
- Điều chỉnh mặt cắt tuyến đường phía Tây khu đất trường Mầm non:
+ Mặt cắt tuyến đường đã phê duyệt: Bnền = 10,5m + 2x4,0m = 18,5m;
Mặt cắt tuyến đường sau điều chỉnh: Bnền = 10,5m + 2x5,0m = 20,5m.
+ Kết cấu giữ nguyên theo thiết kế đã duyệt.
- Điều chỉnh hạng mục hạ tầng kỹ thuật trên tuyến do điều chỉnh thiết kế tuyến đường nêu trên.
b. Khối nhà học và phòng chức năng: Điều chỉnh không thực hiện cột C3 kích thước 220x400mm ở giữa phòng tại trục O giao với trục 2 từ tầng 1 đến tầng 3; đồng thời điều chỉnh lại kích thước dầm xung quanh phạm vi bỏ cột C3 của các tầng để đảm bảo khả năng chịu lực.
* Ghi chú: Trong E-HSMT, hồ sơ thiết kế (bao gồm cả bản vẽ, thuyết minh, chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có)) có nêu yêu cầu về nhãn hiệu, catalogue, hãng sản xuất, xuất xứ, thông số kỹ thuật của thiết bị thì được hiểu là chỉ mang tính chất hướng dẫn, không mang tính chất bắt buộc. Nhà thầu lập E-HSDT căn cứ các yêu cầu, thông số kỹ thuật của các loại thiết bị phải đảm bảo có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương hoặc tốt hơn với các yêu cầu của E-HSMT, hồ sơ thiết kế; đảm bảo tính đồng bộ và tương thích với các chủng loại thiết bị trong công trình.
1.6. Khối lượng đã thực hiện:
	STT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Khối lượng

	1
	KHỐI NHÀ LỚP HỌC NHÀ HIỆU BỘ, NHÀ DINH DƯỠNG
	
	

	1.1
	Bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 250
	m3
	945,779

	1.2
	Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính <= 10mm
	tấn
	65,989

	1.3
	Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính <= 18mm
	tấn
	100,925

	1.4
	Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính > 18mm
	tấn
	2,629

	1.5
	Gia công cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <= 10 kg
	tấn
	30,263

	1.6
	Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <= 10 kg
	tấn
	30,263

	1.7
	Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn cọc, cột
	100m2
	37,903

	1.8
	Ép trước cọc bê tông cốt thép chiều dài đoạn cọc > 4m, kích thước cọc 25x25cm, đất cấp I
	100m
	150,300

	1.9
	Gia công các kết cấu thép khác. Gia công thép nối cọc
	tấn
	18,530

	1.10
	Nối cọc bê tông cốt thép, kích thước cọc 25x25cm
	mối nối
	2.049,000

	1.11
	Gia công cọc dẫn bằng thép hình
	tấn
	0,900

	1.12
	Đập đầu cọc bê tông các loại, trên cạn
	m3
	21,594

	1.13
	Vận chuyển phế thải
	m3
	21,594

	1.14
	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, đất cấp II
	100m3
	14,073

	1.15
	Bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 150
	m3
	97,868

	1.16
	Bê tông móng, chiều rộng móng <=250 cm, đá 1x2, mác 250
	m3
	529,641

	1.17
	Bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 150
	m3
	3,123

	1.18
	Bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250
	m3
	43,666

	1.19
	Ván khuôn móng cột
	100m2
	11,040

	1.20
	Ván khuôn móng dài
	100m2
	18,839

	1.21
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm
	tấn
	15,497

	1.22
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm
	tấn
	28,095

	1.23
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép > 18mm
	tấn
	38,815

	1.24
	Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM, cát mịn 1,5-2, mác 75
	m3
	197,403

	1.25
	Đắp đất đào tận dụng hoàn trả nền móng, độ chặt yêu cầu K=0,90
	100m3
	5,801

	1.26
	Đắp đất đào tận dụng nền nhà, độ chặt yêu cầu K=0,90
	100m3
	6,653

	1.27
	Đắp cát mua về nền nhà, độ chặt yêu cầu K=0,90
	100m3
	0,903

	2
	SAN LẤP MẶT BẰNG
	
	

	2.1
	Đào đất không thích hợp đất cấp I
	100m3
	22,542

	2.2
	Vận chuyển đất không thích hợp
	100m3
	22,542

	3
	BỂ NƯỚC SINH HOẠT
	
	

	3.1
	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, đất cấp II
	100m3
	1,836

	3.2
	Đóng cọc tre, chiều dài cọc <= 2,5m, đất cấp II
	100m
	30,439

	3.3
	Vét bùn đầu cọc
	m3
	4,870

	3.4
	Đắp cát phủ đầu cọc
	m3
	4,870

	3.5
	Đắp đất đào tận dụng hoàn trả nền móng, độ chặt yêu cầu K=0,90
	100m3
	0,640

	3.6
	Bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 150
	m3
	4,870

	3.7
	Ván khuôn móng dài
	100m2
	0,028

	3.8
	Bê tông bể chứa thành thẳng, đá 1x2, mác 250
	m3
	35,287

	3.9
	Ván khuôn bể, chiều cao <= 28m
	100m2
	1,654

	3.10
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép tường, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m
	tấn
	0,640

	3.11
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép tường, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m
	tấn
	4,152

	3.12
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép tường, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao <= 6m
	tấn
	0,331

	3.13
	Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 250
	m3
	0,026

	3.14
	Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn nắp đan, tấm chớp
	100m2
	0,006

	3.15
	Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn , trọng lượng <= 75kg
	1 cấu kiện
	1,000

	3.16
	Thi công khớp nối ngăn nước bằng gioăng cao su
	m
	48,000

	3.17
	Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây bể chứa, vữa XM, cát mịn 1,5-2, mác 75
	m3
	2,219

	3.18
	Xây gạch không nung  6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 11cm, chiều cao <= 6m, vữa XM, cát mịn 1,5-2, mác 75
	m3
	0,235

	3.19
	Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sê nô, ô văng …
	m2
	155,850

	4
	BỂ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
	
	

	4.1
	Đào móng bể phòng cháy, chiều rộng móng <= 6m, đất cấp II
	100m3
	5,448

	4.2
	Đóng cọc tre, chiều dài cọc <= 2,5m, đất cấp II
	100m
	81,848

	4.3
	Vét bùn đầu cọc
	m3
	13,096

	4.4
	Đắp cát phủ đầu cọc
	m3
	13,096

	4.5
	Đắp đất đào tận dụng hoàn trả nền móng, độ chặt yêu cầu K=0,90
	100m3
	2,336

	4.6
	Bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 150
	m3
	13,096

	4.7
	Ván khuôn móng dài
	100m2
	0,046

	4.8
	Bê tông bể chứa thành thẳng, đá 1x2, mác 250
	m3
	86,955

	4.9
	Ván khuôn bể, chiều cao <= 28m
	100m2
	3,665

	4.10
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép tường, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m
	tấn
	1,616

	4.11
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép tường, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m
	tấn
	10,484

	4.12
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép tường, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao <= 6m
	tấn
	0,927

	4.13
	Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 250
	m3
	0,185

	4.14
	Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn nắp đan, tấm chớp
	100m2
	0,040

	4.15
	Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn , trọng lượng <= 75kg
	1 cấu kiện
	7,000

	4.16
	Thi công khớp nối ngăn nước bằng gioăng cao su
	m
	83,940

	4.17
	Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây bể chứa, vữa XM, cát mịn 1,5-2, mác 75
	m3
	16,913

	4.18
	Xây gạch không nung  6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 11cm, chiều cao <= 6m, vữa XM, cát mịn 1,5-2, mác 75
	m3
	0,137

	4.19
	Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sê nô, ô văng …
	m2
	348,700

	5
	NHÀ BẢO VỆ
	
	

	5.1
	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, đất cấp II
	100m3
	0,602

	5.2
	Đóng cọc tre, chiều dài cọc <= 2,5m, đất cấp II
	100m
	11,813

	5.3
	Vét bùn đầu cọc
	m3
	1,890

	5.4
	Đắp cát phủ đầu cọc
	m3
	1,890

	5.5
	Bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 150
	m3
	1,890

	5.6
	Bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250
	m3
	0,904

	5.7
	Ván khuôn móng dài
	100m2
	0,091

	5.8
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm
	tấn
	0,019

	5.9
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm
	tấn
	0,071

	5.10
	Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày > 33cm, vữa XM, cát mịn 1,5-2, mác 75
	m3
	10,066

	5.11
	Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM, cát mịn 1,5-2, mác 75
	m3
	12,076

	5.12
	Bê tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250
	m3
	1,214

	5.13
	Ván khuôn xà, dầm, giằng, chiều cao <= 28m
	100m2
	0,122

	5.14
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m
	tấn
	0,036

	5.15
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m
	tấn
	0,219

	5.16
	Bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 250
	m3
	3,030

	5.17
	Ván khuôn sàn mái, chiều cao <= 28m
	100m2
	0,282

	5.18
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn mái, đường kính cốt thép <=10mm, chiều cao <= 28m
	tấn
	0,403

	5.19
	Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 250
	m3
	0,536

	5.20
	Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn nắp đan, tấm chớp
	100m2
	0,206

	5.21
	Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn
	tấn
	0,080

	5.22
	Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng > 50kg-200kg
	cấu kiện
	6,000

	5.23
	Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 33cm, chiều cao <= 6m, vữa XM, cát mịn 1,5-2, mác 75
	m3
	8,936
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	CỔNG, TƯỜNG RÀO
	
	

	11.1
	Đóng cọc tre, chiều dài cọc > 2,5m, đất cấp II
	100m
	187,631

	11.2
	Bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 150
	m3
	25,019

	11.3
	Bê tông móng, chiều rộng móng <=250 cm, đá 1x2, mác 250
	m3
	68,734

	11.4
	Bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 250
	m3
	11,343

	11.5
	Ván khuôn móng dài
	100m2
	5,682

	11.6
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm
	tấn
	1,659

	11.7
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm
	tấn
	8,539

	11.8
	Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM, cát mịn 1,5-2, mác 75
	m3
	56,376

	11.9
	Bê tông cột, tiết diện cột <= 0,1m2, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 200
	m3
	11,616

	11.10
	Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao <= 28m
	100m2
	2,112

	11.11
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m
	tấn
	0,615

	11.12
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m
	tấn
	1,597

	11.13
	Bê tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 200,
	m3
	16,683

	11.14
	Ván khuôn xà, dầm, giằng, chiều cao <= 28m
	100m2
	1,517

	11.15
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m
	tấn
	0,771

	11.16
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m
	tấn
	1,787

	11.17
	Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 33cm, chiều cao <= 6m, vữa XM, cát mịn 1,5-2, mác 75
	m3
	21,909

	11.18
	Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 11cm, chiều cao <= 6m, vữa XM, cát mịn 1,5-2, mác 75
	m3
	40,016

	11.19
	Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác, chiều cao <= 6m, vữa XM, cát mịn 1,5-2, mác 75
	m3
	18,486

	11.20
	Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây cột, trụ, chiều cao <= 6m, vữa XM, cát mịn 1,5-2, mác 75
	m3
	16,104
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	HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN MẠNG NGOÀI
	
	

	16.1
	Cột BTLT 14m: PC.I-14-9.2 (G4+N10)
	Cột
	2,000

	16.2
	Cột BTLT 14m: PC.I-14-13 (G4+N10)
	Cột
	1,000

	16.3
	Cột BTLT 14m: PC.I-14-24 (G4+N10)
	Cột
	2,000

	16.4
	Tiếp địa cột bê tông RC2
	HT
	5,000

	16.5
	Tiếp địa cột cầu dao: RC2-CD
	HT
	1,000

	16.6
	Dây tiếp địa cho chống sét van
	HT
	1,000

	16.7
	Kéo dải dây dẫn Dây AsXV-70/11-12/20(24)kV
	m
	811,000

	16.8
	Cáp ngầm 24kV: Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W- 3x50mm2
	m
	50,000

	16.9
	Đầu cáp 3 pha 24kV ngoài trời 50mm2
	đầu/3pha
	1,000

	16.10
	Sứ báo hiệu cáp ngầm
	cái
	4,000

	16.11
	Đai thép 20x0,7mm dài 1,2m + khóa đai (cột đơn)
	bộ
	5,000

	16.12
	CXV-50-12/20(24)kV
	m
	4,000

	16.13
	Đầu cốt đồng C50 mm2
	cái
	6,000

	16.14
	Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ CA 70mm2
	cái
	18,000

	16.15
	Biển báo tên dao
	cái
	1,000

	16.16
	Biển báo tên dao
	cái
	1,000

	16.17
	Biển báo thứ tự pha
	cái
	6,000

	16.18
	Chụp chống sét van (xanh+đỏ+vàng)
	Bộ
	1,000

	16.19
	Ghíp nhôm A 70-240 mm2, 3BL
	bộ
	18,000

	16.20
	Xà 22kV:XKL2a
	Bộ
	2,000

	16.21
	Xà 22kV:XKL2ac
	Bộ
	2,000

	16.22
	Thanh cái đồng dẹt 40x4 dài 450:TL450
	Cái
	3,000

	16.23
	Xà 22kV:XKL2ac-2400
	Bộ
	3,000

	16.24
	Giá kẹp cáp loại 1: GKC-1
	Bộ
	1,000

	16.25
	Giá kẹp cáp loại 2: GKC-2
	Bộ
	1,000

	16.26
	Xà đỡ cầu dao và chống sét van 24kV: XCD+CSV-2400
	Bộ
	1,000

	16.27
	Xà phu đỡ lèo: XP-1
	bộ
	1,000

	16.28
	Xà phu đỡ lèo: XP-3
	Bộ
	1,000

	16.29
	Ghế thao tác và giá đỡ ghế thao tác 22kV cho cột béo: GCĐ+GĐ-2400
	Bộ
	1,000

	16.30
	Thang trèo cho cột béo: TT-2400
	Bộ
	1,000

	16.31
	Giá bắt tay dao kèm dao: GBTT (kèm dao)
	bộ
	1,000

	16.32
	Ống truyền động + khớp nối kèm dao: OTD-KN (kèm dao)
	Bộ
	1,000

	16.33
	Chuỗi néo cách điện thủy tinh 3U120B + phụ kiện néo giáp níu (cho dây tiết diện đến 70mm2)
	chuỗi
	18,000

	16.34
	Sứ đứng 24kV-Pinpost đường rò 600mm+ty
	Quả
	23,000

	16.35
	Giáp buộc cổ sứ đơn thẳng composite đường kính cáp 18,5 ÷ 23,4mm (cho dây boc ACSR/XLPE2.5/HDPE tiết diện dây từ 35-95mm2)
	cái
	6,000

	16.36
	Giáp buộc cổ sứ đôi composite đường kính cáp 18,5 ÷ 23,4mm (cho dây boc ACSR/XLPE2.5/HDPE tiết diện dây từ 35-95mm2)
	cái
	6,000

	16.37
	Móng cột đơn ly tâm 14m: MT14-2
	móng
	3,000

	16.38
	Móng cột béo ly tâm 14m: MT14-24
	móng
	2,000

	16.39
	Rãnh cáp trung thế trên vỉa hè
	m
	27,000

	16.40
	Hố kỹ thuật
	m
	1,000

	16.41
	Đào, đắp rãnh tiếp địa cột cầu dao: RC2-CD
	vị trí
	1,000

	16.42
	Đào, đắp rãnh tiếp địa cột RC2
	vị trí
	5,000

	16.43
	Ống nhựa HDPE 130/100
	m
	33,000

	16.44
	Lắp đặt cò lèo đấu nối đường dây 3 pha (TH cò lèo mạch trên của ĐZ 2 mạch)
	cò
	3,000

	16.45
	Lắp đặt chuỗi polimer-24kV (néo) (hotline)
	chuỗi
	3,000

	16.46
	Hệ thống nối đất trạm biến áp trụ
	ht
	1,000

	16.47
	Cáp CXV-120-0 ,6/1 kV
	m
	43,000

	16.48
	Cáp đồng đơn bọc Cu/XLPE/PVC-1x50
	m
	8,000

	16.49
	Đầu cốt đồng 1 lỗ C120 mm2
	cái
	8,000

	16.50
	Đầu cốt đồng 1 lỗ C50 mm2
	cái
	8,000

	16.51
	CXV/S/DATA-50-12/20(24)kV
	m
	18,000

	16.52
	Đầu cáp Tee connectors 24kV-630A-3Cx50mm2, bộ 3 pha
	bộ
	1,000

	16.53
	Đầu cáp ELBOW 24kV - 250A 70mm2, bộ 1 pha - 3M
	bộ
	6,000

	16.54
	Khóa đồng minh khai
	cái
	2,000

	16.55
	Biển báo an toàn
	cái
	4,000

	16.56
	Biển báo Tên trạm
	cái
	1,000

	16.57
	Biển báo thứ tự pha
	cái
	6,000

	16.58
	Móng trụ đỡ MBA (RMU 2 ngăn)
	móng
	1,000

	16.59
	Đào, đắp rãnh tiếp địa trạm biến áp
	vị trí
	1,000
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	Thí nghiệm vật liệu điện và kiểm định đo lường
	
	

	17.1
	Thí nghiệm cầu chì ống PK trong tủ RMU
	bộ ( 3 pha )
	1,000

	17.2
	Thí nghiệm cáp lực khô, 1 ruột, 1-35kV
	1 sợi
	7,000

	17.3
	Thí nghiệm tiếp địa trạm biến áp <=35kV
	H.thống
	1,000

	17.4
	Thí nghiệm Aptomat và khởi động từ, dòng điện 500-<1000A
	cái
	1,000

	17.5
	Thí nghiệm Aptomat và khởi động từ, dòng điện 300-<500A
	cái
	3,000

	17.6
	Thí nghiệm cáp mặt máy, cáp lực CXV 1x120
	sợi
	7,000

	17.7
	Thí nghiệm chống sét van 1 pha , điện áp <1kV
	bộ ( 1 pha )
	1,000

	17.8
	Thí nghiệm chống sét van 1 pha , điện áp <1kV
	bộ ( 1 pha )
	2,000

	17.9
	Thí nghiệm Ampemét
	cái
	3,000

	17.10
	Thí nghiệm Vônmét
	cái
	1,000

	17.11
	Thí nghiệm cách điện đứng 3-35kV
	quả
	23,000

	17.12
	Thí nghiệm cách điện treo đã lắp thành chuỗi
	Bát
	54,000

	17.13
	Thí nghiệm cáp dầu, 1-35kV
	sợi
	3,000

	17.14
	Thí nghiệm tiếp đất cột bê tông
	Vị trí
	6,000

	17.15
	Thí nghiệm thanh cái, điện áp < 35kV
	phân đoạn
	1,000
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	THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH PHẦN CẤP ĐIỆN (Trạm biến áp)
	
	

	18.3.1
	Máy biến áp 400kVA - 22/0,4kV loại ngâm dầu kiểu hở sứ thường tiêu chuẩn 8525:2015
	máy
	1,000

	18.3.2
	TBA hợp bộ vompact 1C3-400kVA - 22/0,4kV đấu nối nội bộ trọn bộ)
	cái
	1,000

	18.4.1
	Cầu dao liên động 3 pha 22kV ngoài trời đường dây (chém ngang) - 630A
	bộ
	1,000

	18.4.2
	Chống sét van cho đường dây (chưa gồm đếm sét) 22kV
	qủa
	3,000
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	LẮP ĐẶT VÀ THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ
	
	

	19.1
	Lắp đặt lại cầu dao 3 pha ngoài trời chém ngang 24kV
	bộ
	1,000

	19.2
	Chống sét Van 24kV-10kA/s Polymer
	bộ
	1,000

	19.4
	Lắp đặt Máy biến áp 400kVA - 22/0,4kV loại ngâm dầu kiểu hở sứ thường tiêu chuẩn 8525:2015
	máy
	1,000

	19.5
	Lắp đặt Vỏ trạm trụ làm bằng tôn thép 2-3mm, gân tăng cứng 10-12mm sơn tĩnh điện
	máy
	1,000

	19.6
	Lắp đặt Tủ trung thế RMU 2 ngăn và phụ kiện
	máy
	1,000

	19.7
	Lắp đặt Khoang hạ thế tổng 600A
	tủ
	1,000

	19.8
	Thí nghiệm máy biến áp 3 pha U 22-35kV - S<=1MVA (2 cuộn dây)
	Máy
	1,000

	19.9
	Thí nghiệm tính chất hóa học mẫu dầu cách điện
	mẫu
	1,000

	19.10
	Thí nghiệm điện áp xuyên thủng
	mẫu
	1,000

	19.11
	Thí nghiệm dao cách ly 3 pha thao tác bằng cơ khí - U <=35kV
	bộ (3 pha)
	2,000

	19.12
	Thí nghiệm dao cách ly 3 pha thao tác bằng cơ khí - U <=35kV
	bộ (3 pha)
	1,000

	19.13
	Thí nghiệm chống sét van 1 pha , điện áp 22-35kV
	bộ (1 pha)
	3,000

	19.14
	Thí nghiệm chống sét van 1 pha , điện áp 22-35kV từ bộ thứ hai trở đi
	bộ (1 pha)
	6,000


2. Thời hạn hoàn thành: 240 ngày.
II. Yêu cầu tiến độ thực hiện
- Thời hạn hoàn thành công trình: trong vòng 240 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
- Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành có liên quan.
Ghi chú:
- Trong mọi trường hợp nếu tiêu chuẩn kỹ thuật không tương ứng với nhau, thì phiên bản mới nhất được áp dụng.
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã hết hiệu lực thì đựơc thay thế bằng các quy chuẩn, tiêu chuẩn mới theo quy định hiện hành. 
- Nhà thầu cần phải tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn có liên quan đến công tác thi công xây dựng hiện hành của Nhà nước tại thời điểm thi công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
Biện pháp kỹ thuật thi công của Nhà thầu phải tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn chuyên ngành và phương pháp thiết kế trong hồ sơ thiết kế được duyệt. Nội dung của công tác tổ chức kỹ thuật thi công bao gồm:
- Lập phương án tổ chức đảm bảo an toàn giao thông, trình Chủ đầu tư chấp thuận.
- Lập sơ đồ tổ chức hiện trường, danh sách và năng lực cán bộ chỉ huy thi công, thiết bị thi công,thiết bị thí nghiệm…
- Bố trí mặt bằng thi công chi tiết, định vị hệ thống cọc chi tiết theo hồ sơ thiết kế được duyệt.
- Kiểm tra tính chính xác của thiết kế được duyệt với thực địa (về địa hình). Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng Nhà thầu phải báo cáo Chủ đầu tư các sai khác về khối lượng giữa hồ sơ thiết kế với khối lượng mời thầu và giữa hồ sơ thiết kế với thực địa. Nếu không có báo cáo sai khác về khối lượng nêu trên thì sai khác về khối lượng đó có đề xuất cũng không được coi là khối lượng phát sinh.  
- Chế tạo hoặc đặt mua các cấu kiện sản xuất trước có trong thiết kế.
- Tổ chức kỹ thuật thi công đối với từng công việc xây dựng hoặc nhóm công việc xây dựng, hạng mục công trình:
 Xác định trình tự thi công.
 Xác định các yêu cầu kỹ thuật, công nghệ thi công theo quy định tại các tiêu chuẩn về thi công và nghiệm thu.
 Phân đoạn thi công hợp lý.
 Thiết kế và bố trí hệ thống phụ trợ, đường công vụ.
 Xác định các thông số về nhân lực và thiết bị tham gia thi công.
 Triển khai thi công theo trình tự và yêu cầu kỹ thuật.
- Trong trường hợp Nhà thầu sử dụng các kết cấu định hình, Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh tính định hình của kết cấu đó.
- Đối với các hạng mục thi công có tính đặc thù riêng, hoặc thi công trong điều kiện khó khăn Nhà thầu phải trình và nhận được sự chấp thuận của Tư vấn giám sát về các công nghệ, biện pháp thi công. Công nghệ, biện pháp thi công phải nêu được chi tiết các nội dung sau:
+ Trình tự công nghệ.
+ Các thông số kỹ thuật liên quan.
+ Các phương tiện, máy móc sử dụng.
+ Các yêu cầu kỹ thuật.
+ Các phương pháp kiểm tra, kiểm soát.
- Công tác giám sát và quản lý chất lượng công trình thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
3. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
a. Vật tư:
- Tất cả các vật tư, vật liệu, bán thành phẩm phải là mới nguyên và phải được nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại, quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật…Trước khi đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình đều phải được thí nghiệm kiểm tra và có chứng chỉ cấp theo quy định tại hệ thống TCVN, TCXD hoặc TCN.
- Nhà thầu, bằng kinh phí và năng lực của mình, phải tổ chức một bộ phận thí nghiệm có đủ tư cách pháp nhân để kiểm tra đánh giá chất lượng thi công của mình. Toàn bộ quá trình thí nghiệm phải được Tư vấn giám sát kiểm tra, giám sát. Các kết quả thí nghiệm phải được thể hiện bằng văn bản. 
- Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm mà Nhà thầu không đảm bảo được thì có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ  thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp nhân thực hiện.
- Khi có bất cứ sự nghi ngờ nào về chất lượng công trình và công tác thí nghiệm hoặc bất cứ nghi ngờ nào nguồn gốc, chỉ tiêu, thành phần của vật liệu Chủ đầu tư yêu cầu loại bỏ và di chuyển ra khỏi công trình.
- Trước khi đưa vào sử dụng, tất cả các vật tư, vật liệu chính phải được kiểm tra bằng cách lấy mẫu theo xác suất lô hàng, đợt nhập hàng để kiểm tra. Tư vấn giám sát sẽ căn cứ vào kết quả thí nghiệm, các quy cách, xuất xứ của vật tư, vật liệu để xem xét chấp thuận việc sử dụng.
- Danh mục các vật tư vật liệu chính phải thí nghiệm trước khi sử dụng được quy định tại văn bản chấp thuận kế hoạch quản lý chất lượng trong cuộc họp chuẩn bị thi công.
- Với mọi sự thay đổi nguồn cung cấp vật liệu, Nhà thầu đều phải tiến hành các thủ tục thí nghiệm kiểm tra như ban đầu. Nghiêm cấm Nhà thầu tự ý thay đổi chủng loại vật liệu.
b. Thiết bị thi công:
- Các thiết bị luôn ở trạng thái hoạt động tốt, phù hợp với yêu cầu của dây chuyền công nghệ thi công.
- Các thiết bị thi công phải được Tư vấn giám sát kiểm tra và chấp nhận trước khi cho phép thi công về tính năng hoạt động, tình trạng kỹ thuật của thiết bị, độ chính xác của các dụng cụ đo lường trên thiết bị. Các thiết bị chỉ được tham gia thi công khi đã qua công tác thi công thí điểm, nếu muốn thay đổi thiết bị thi công khác (dù một thiết bị) thì Nhà thầu phải làm lại công tác thí điểm cho toàn bộ hệ thống thiết bị thi công mới.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
a) Trình tự chung của gói thầu:
- Trình tự thi công, xây lắp phụ thuộc vào đặc điểm riêng của từng gói thầu. Tuỳ thuộc vào phương pháp tổ chức thi công của Nhà thầu là dây chuyền, song song hay cuốn chiếu mà trình tự thi công, xây lắp có những thay đổi khác nhau. Nhà thầu phải đệ trình Chủ đầu tư chấp thuận trình tự thi công, xây lắp gói thầu trong biện pháp tổ chức thi công tổng thể và biện pháp tổ chức thi công của từng hạng mục công trình.
- Trình tự thi công xây lắp của Nhà thầu phải đảm bảo sự hợp lý trong việc điều động các đội thi công, thiết bị, cung ứng vật tư, vật liệu trong quá trình thi công các hạng mục công trình khác nhau nhằm phát huy được tối đa năng suất của người và thiết bị, cung ứng vật tư, vật liệu kịp thời, tiết kiệm thời gian chờ việc của người và máy.
- Tuy trình tự thi công có thể khác nhau do biện pháp thi công khác nhau nhưng Nhà thầu cơ bản phải tuân thủ theo trình tự thi công, xây lắp sau:
+ Bố trí hệ thống cọc chi tiết và xác định phạm vi thi công.
+ Dọn dẹp mặt bằng thi công: Di chuyển những chướng ngại vật ra khỏi phạm vi thi công.
+ Thi công từng hạng mục.
+ Thi công hoàn thiện.
+ Vệ sinh, dọn dẹp, bàn giao công trình
b) Trình tự thi công, xây lắp đối với từng hạng mục, công việc xây dựng:
Trình tự thi công, xây lắp đối với từng hạng mục, công việc xây dựng được xác định căn cứ theo các yêu cầu kỹ thuật thi công, nghiệm thu và công nghệ thi công. Nhà thầu cần tuân theo trình tự thi công, xây lắp của các công việc cụ thể đã được quy định trong các tiêu chuẩn áp dụng.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
- Nhà thầu phải thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công trên phạm vi Nhà thầu hoạt động bằng nguồn kinh phí của mình. Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn và trách nhiệm pháp lý trước nhà nước về việc để xảy ra tai nạn.
- Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành, những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo để đề phòng tai nạn.
- Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. 
- Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.
- Nhà thầu khi thi công phải có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.
- Khi có sự cố về an toàn lao động, Nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi dưỡng những thiệt hại do Nhà thầu không đảm bảo an toàn lao động gây ra.
6. Yêu cầu về phòng chống cháy, nổ (nếu có):
- Nhà thầu tổ chức giáo dục cán bộ, công nhân công trường về ý chức phòng chống cháy nổ trong quá trình làm việc tại công trường.
- Nhà thầu phải tập kết vật tư, vật liệu và các trang thiết bị, các vật dễ cháy nổ cách xa các nguồn gây cháy như bếp, nguồn điện.
- Nhà thầu phải bố trí các trang thiết bị và phương tiện cứu hỏa tại công trường, sẵn sàng đối phó khi có hỏa hoạn xảy ra như bể nước, bể cát, bình cứu hỏa...
- Trong hồ sơ dự thầu, Nhà thầu cần nêu rõ công tác tổ chức phòng chống cháy, nổ tại công trường và liệt kê các trang thiết bị và phương tiện cứu hoả sẽ bố trí tại hiện trường.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
a. Nhà thầu nghiêm túc thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước và địa phương về các nội dung sau:
- Bảo vệ môi trường về tiếng ồn đối với các khu vực thi công đông dân cư.
- Độ rung, chấn động gây ra do các thiết bị thi công.
- Ô nhiễm không khí do khói, bụi đất, các khí độc thải ra trong quá trình thi công như đốt nhựa đường, thảm bêtông nhựa (nếu có).
- Ô nhiễm nguồn nước.
- Xử lý chất thải rắn không có khả năng phân huỷ.
- Xử lý chất thải lỏng.
- Các điều kiện về vệ sinh trong sinh hoạt của công trường.
b. Nhà thầu thực hiện các yêu cầu cụ thể sau để đảm bảo vệ sinh, bảo vệ môi trường:
- Phổ biến và giáo dục cán bộ, công nhân viên về ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường.
- Có biện pháp thi công hợp lý để hạn chế tiếng ồn, rung động, ô nhiễm khói bụi đối với các khu vực dân cư nói chung và đối với công trường nói riêng.
- Tập kết vật liệu gọn gàng. Không đổ vật liệu, chất thải, đất đào bừa bãi làm ô nhiễm nguồn nước trong khu vực. Đặc biệt là các vật tư, vật liệu độc hại như dầu, nhớt, nhựa đường, bê tông nhựa (nếu có).
- Nhà thầu tổ chức việc vận chuyển các loại vật liệu bằng ô tô vào những thời điểm hợp lý, xe có phủ bạt và thường xuyên tưới nước, quét dọn đất cát trên đường vận chuyển để giảm thiểu khói bụi.
- Thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh tại công trường.
- Bố trí khu vực sinh hoạt cho công trường riêng biệt và hợp lý, tránh bố trí đầu gió để không làm ảnh hưởng đến vệ sinh chung. 
- Chịu trách nhiệm về những hậu quả xấu do mình gây ra.
8. Yêu cầu về an toàn lao động:
a. Nhà thầu phải có phương án tổ chức và các biện pháp cụ thể sẽ áp dụng để đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công công trình bao gồm các nội dung: 
- Tổ chức công tác đảm bảo an toàn lao động chung cho toàn công trường.
- Đảm bảo an toàn lao động cho người và phương tiện trực tiếp tham gia thi công.
- Đảm bảo an toàn lao động cho người thứ ba.
- Các vị trí nguy hiểm, có thể xảy ra tai nạn, Nhà thầu phải bố trí biển thông báo, quây rào.
b. Cán bộ, công nhân làm việc trong công trường phải thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động, có đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động như găng tay, quần áo, ủng, mũ bảo hộ và các thiết bị cần thiết khác.
c. Nhà thầu phải có tính toán về an toàn về biện pháp tổ chức thi công chi tiết và các kết cấu phụ trợ, các thiết bị chống đỡ, neo giữ... phục vụ thi công. Khi thấy cần thiết, Tư vấn giám sát được quyền yêu cầu Nhà thầu chứng minh về tính an toàn của biện pháp tổ chức thi công của mình bằng các tính toán cụ thể.
d. Nhà thầu phải mua bảo hiểm lao động và bảo hiểm y tế cho toàn bộ nhân sự tham gia thi công.
e. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Chủ đầu tư nếu không nghiêm túc thực hiện các yêu cầu về an toàn lao động, để xảy ra các tai nạn về người.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Nhà thầu phải đề xuất biện pháp huy động và bố trí nhân lực, thiết bị thi công trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ tổ chức thi công trình Chủ đầu tư duyệt sau khi trúng thầu.
a. Huy động nhân lực:
Nhà thầu đệ trình Chủ đầu tư phê duyệt danh sách nhân lực về trình độ chuyên môn, vị trí được bố trí của từng người được huy động đến công trường trong đó nêu rõ các nội dung:
- Tài liệu chứng minh trình độ chuyên môn, bảng kê trích ngang năng lực, kinh nghiệm, các công trình hoặc công việc đã từng tham gia.
- Số lượng nhân lực được huy động trong từng thời kỳ, thời gian đến và đi của các cán bộ chủ chốt của công trường.
- Trong trường hợp có sự thay đổi nhân lực, Nhà thầu phải báo cáo và được sự đồng ý của Tư vấn giám sát. Trường hợp thay đổi các cán bộ chủ chốt trong bộ máy điều hành và tổ chức thi công công trình, Nhà thầu phải có văn bản báo cáo và trình bày rõ nguyên nhân thay đổi và được Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát chấp thuận trước khi tiến hành thay đổi nhân sự. 
- Danh sách nhân sự huy động và các quyết định thay đổi, bổ sung nhân sự của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận là căn cứ để Tư vấn giám sát kiểm tra nhân lực thực tế huy động của Nhà thầu tại hiện trường.
- Yêu cầu cụ thể về nhân lực của Nhà thầu đối với gói thầu này như sau: Nhà thầu đăng ký danh sách cán bộ phục vụ gói thầu với các thông tin cụ thể như tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, số năm kinh nghiệm, các công trình đã tham gia. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu thay đổi bất cứ một vị trí nào trong bộ máy điều hành nếu thấy rằng vị trí đó không đạt yêu cầu.
b. Huy động thiết bị:
- Nhà thầu trình Chủ đầu tư phê duyệt danh sách thiết bị thi công được huy động cho gói thầu gồm các nội dung:
- Tên, chủng loại, hãng sản xuất và số lượng thiết bị được huy động.
- Nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hiện tại của thiết bị.
- Công suất và tình trạng sử dụng hiện tại kèm theo các chứng chỉ kiểm định chất lượng do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Vị trí hiện tại của thiết bị.
- Thời gian được huy động có mặt và thời gian rút khỏi công trường.
- Nhà thầu có trách nhiệm huy động đầy đủ, đúng và  hợp lý nhân lực, thiết bị cho từng giai đoạn, đảm bảo thi công công trình theo đúng tiến độ Nhà thầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu và Hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư. Trong trường hợp có nguy cơ bị chậm tiến độ, Nhà thầu phải huy động bổ sung nhân lực và máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và hạng mục:
Công tác tổ chức thi công của Nhà thầu tuân theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4055:2012 - Tổ chức thi công.
a. Yêu cầu về biện pháp thi công tổng thể :
Căn cứ phương án tổ chức thi công đã được lập trong hồ sơ dự thầu, sau khi khảo sát điều tra điều kiện thực tế địa chất, địa hình, Nhà thầu cần hoàn chỉnh lại, cụ thể hoá phương án tổ chức thi công cho phù hợp để báo cáo Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát thông qua trước khi triển khai. Phương án tổ chức thi công điều chỉnh lại không được làm tăng giá trị Hợp đồng và phải tôn trọng kết quả đấu thầu cũng như những nguyên tắc của Hồ sơ mời thầu. Trong phương án tổ chức thi công tổng thể Nhà thầu phải nêu rõ các nội dung:
a.1. Công tác thuẩn bị mặt bằng thi công:
Mặt bằng thi công bao gồm toàn bộ phạm vi mặt bằng của gói thầu bao gồm phạm vi diện tích sử dụng thi công và bố trí các công trình phục vụ công tác thi công:
- Văn phòng điều hành công trường;
- Nhà ở cho cán bộ, công nhân công trường;
- Phòng thí nghiệm hiện trường;
- Nhà kho, bãi chứa vật liệu, xưởng cơ khí;
- Bãi tập kết xe máy, thiết bị thi công;
- Khu vệ sinh và sinh hoạt chung của công trường;
- Nguồn cung cấp điện, nước cho sinh hoạt và thi công;
- Bố trí đường giao thông nội bộ công trường và đường công vụ, đường tránh phục vụ thi công (nếu có.
Ngay sau khi ký kết Hợp đồng, Nhà thầu phải tiến hành công tác chuẩn bị mặt bằng thi công. Nhà thầu phải thỏa thuận với chính quyền, nhân dân địa phương về việc thuê, mượn đất để bố trí mặt bằng, Hợp đồng cung cấp điện, nước phục vụ sinh hoạt, thi công và đăng ký tạm trú tạm vắng cho cán bộ, công nhân công trường. Sau khi hoàn thành công trình hoặc hạng mục, Nhà thầu có trách nhiệm dỡ bỏ các công trình phụ tạm đã xây dựng để trả lại hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng đã thuê, mượn theo các giao kèo và tránh các khiếu kiện nếu có. Việc bố trí mặt bằng công trường phải đảm bảo hợp lý, khả thi cho việc thi công tất cả các hạng mục của công trình, đảm bảo liên hệ thuận tiện giữa các khu chức năng của công trường.
b. Yêu cầu về biện pháp thi công của các hạng mục:
Căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, thực địa công trình đã được bàn giao, biện pháp thi công tổng thể được Chủ đầu tư phê duyệt; nhân lực, thiết bị và vật liệu hiện có, từng tháng hoặc từng giai đoạn, Nhà thầu lập biện pháp tổ chức thi công chi tiết của từng hạng mục công việc trình Tư vấn giám sát thông qua trước khi thi công. Trong biện pháp tổ chức thi công chi tiết của Nhà thầu gồm các nội dung:
- Khối lượng công việc phải thực hiện.
- Lượng vật tư, vật liệu cần sử dụng.
- Nhân lực và thiết bị cần phải bố trí.
- Trình tự thực hiện các công việc xây dựng trong hạng mục.
- Yêu cầu kỹ thuật khi thi công các công việc xây dựng.
- Biểu tiến độ chi tiết và khối lượng hoàn thành theo thời gian.
Đối với các hạng mục công trình có yêu cầu kỹ thuật và công nghệ thi công phức tạp, Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư phê duyệt biện pháp thi công chi tiết của hạng mục. Chỉ khi có ý kiến chấp thuận của Chủ đầu tư về biện pháp thi công đã đệ trình, Nhà thầu mới được triển khai thi công.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu:
Nhà thầu phải có hệ thống quản lý thi công xây dựng, kiểm tra, giám sát chất lượng phù hợp theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản có liên quan hướng dẫn thực hiện.
12. Yêu cầu khác (căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu):
a. Thông báo thi công:
Trước khi triển khai thi công, Nhà thầu phải thông báo trước bằng văn bản cho Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát ngày, giờ tiến hành khởi công công trình, hạng mục đầu tiên tiến hành thi công.
b. Yêu cầu về chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất:
- Báo cáo định kỳ: Nhà thầu phối hợp với Tư vấn giám sát thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tiến độ, chất lượng và khối lượng cùng với các vấn đề tồn tại, phát sinh trong quá trình thi công. Thời gian báo cáo, nội dung và mẫu báo cáo định kỳ sẽ do Chủ đầu tư quy định phụ thuộc vào từng giai đoạn thi công và và tính cấp bách của công tác thi công.
- Báo cáo đột xuất: Trong quá trình thi công thực tế, khi gặp phải các sự không lường trước như thực địa không đúng với khảo sát, biện pháp thiết kế không phù hợp với thực địa... hoặc có sự cố công trình nằm ngoài thẩm quyền giải quyết của Tư vấn giám sát và Nhà thầu thì Nhà thầu phải phối hợp với Tư vấn giám sát báo cáo ngay cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư cử người và mời các bên liên quan xem xét, giải quyết. Hình thức báo cáo có thể bằng văn bản hoặc điện thoại (sau đó phải có báo cáo bằng văn bản kèm theo. Nhà thầu phải đảm bảo thời điểm Chủ đầu tư nhận được thông tin về sự việc không chậm quá 24h từ khi phát hiện ra sự việc. 
c. Yêu cầu về hồ sơ hoàn công: 
- Công tác lập hồ sơ hoàn công công trình thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước ;
- Theo đó Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ hoàn công về phần các tài liệu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và các tài liệu liên quan đến thiết kế, tài liệu làm cơ sở để Nhà thầu triển khai thi công. Nhà thầu chịu trách nhiệm lập hồ sơ hoàn công phần các tài liệu liên quan trực tiếp đến quá trình thi công và bản vẽ hoàn công công trình. Tư vấn giám sát có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư, Nhà thầu trong suốt quá trình lập hồ sơ hoàn công.
d. Yêu cầu về các cuộc họp:
d.1.  Họp thương thảo Hợp đồng:
- Sau khi Nhà thầu nhận được thông báo trúng thầu của Chủ đầu tư, Chủ đầu tư sẽ tổ chức cuộc họp thương thảo Hợp đồng; 
- Nội dung chủ yếu của cuộc họp là tiến hành thương thảo các điều khoản cụ thể của Hợp đồng.
d.2. Họp thông qua phương án tổ chức thi công chi tiết.
d.3. Họp giao ban theo định kỳ hoặc đột xuất:
- Tại cuộc họp này, Tư vấn giám sát, Nhà thầu phải chuẩn bị các báo cáo về tiến độ, chất lượng, nghiệm thu thanh toán, phối hợp công việc và các đề xuất thuộc phạm vi giải quyết của Chủ đầu tư.
- Chủ đầu tư sẽ kết luận và thực hiện thông báo để đảm bảo về tiến độ, chất lượng và giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi xử lý của Chủ đầu tư.
- Thời gian họp định kỳ tuỳ theo yêu cầu tiến độ của gói thầu và do Chủ đầu tư quyết định, Tư vấn giám sát và Nhà thầu căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ đầu tư thực hiện.
- Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư sẽ mời cuộc họp đột xuất bằng hình thức gọi điện thoại hoặc fax giấy mời đến các bên liên quan khi cần kiểm điểm tiến độ của Nhà thầu, khi có các chế độ chính sách thay đổi cần thông báo với Tư vấn giám sát, Nhà thầu hoặc mời họp theo đề xuất của Tư vấn giám sát, Nhà thầu để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thi công. Các bên phải ngay lập tức thực hiện nội dung mời họp và đảm bảo dự họp đầy đủ để cuộc họp đạt kết quả.
IV. Các bản vẽ
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